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16131047 Mã Thiên Lộc 16131 161310A Khá 7.96 Khá 73 Khá 4,500,000
16131052 Hồ Thanh Mai 16131 161310B Giỏi 8.11 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16131059 Bùi Thị Thanh Ngân 16131 161310B Giỏi 8.18 Tốt 83 Khá 4,500,000
16131062 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 16131 161310B Khá 7.99 Khá 75 Khá 4,500,000
16131109 Nguyễn Thị Thúy Vân 16131 161310B Khá 7.99 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16950015 Vũ Đại Lợi 16950 169500A Giỏi 8.23 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16950020 Trần Ngọc Tường Nguyên 16950 169500A Giỏi 8.15 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
16950038 Phạm Hoàng Thu Trang 16950 169500A Giỏi 8.22 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17131004 Trần Khánh Cường 17131 171310A Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17131005 Lê Thị Ngọc Diễm 17131 171310A Giỏi 8.37 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17131064 Nguyễn Thị Tố Trinh 17131 171310A Giỏi 8.15 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17131016 Trương Ngọc Hân 17131 171310B Giỏi 8.14 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
17131032 Nguyễn Hà Ngân 17131 171310B Giỏi 8.0 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
17131037 Cao Quy Nhật 17131 171310B Giỏi 8.82 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17950008 Đặng Tiến Đạt 17950 179500A Giỏi 8.53 Tốt 87 Khá 4,500,000
17950018 Võ Thị Cẩm Lựu 17950 179500A Giỏi 8.21 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
17950038 Nguyễn Thụy Đan Hà 17950 179500A Giỏi 8.31 Tốt 82 Khá 4,500,000
18131033 Võ Lý Ngọc Hân 18131BE 18131BE1 Giỏi 8.54 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18131072 Võ Thành Nghĩa 18131BE 18131BE1 Giỏi 8.6 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18131096 Tống Minh Phúc 18131BE 18131BE1 Xuất sắc 9.15 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18131136 Đặng Thúy Vy 18131BE 18131BE1 Giỏi 8.81 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18131003 Đặng Minh Anh 18131BE 18131BE2 Giỏi 8.31 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18131057 Phan Diệu Linh 18131BE 18131BE2 Giỏi 8.19 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18131009 Lê Xuân Bảo Châu 18131TI 18131TI1 Giỏi 8.23 Tốt 87 Khá 4,500,000
18131006 Đinh Thụy Hoàng Châu 18131TI 18131TI2 Giỏi 8.27 Tốt 84 Khá 4,500,000
18131079 Hồ Nhựt Nguyên 18131TI 18131TI2 Giỏi 8.21 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18131102 Lê Thị Thảo 18131TI 18131TI2 Giỏi 8.03 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18950002 Dương Ngọc Huyền Bi 18950 189500A Giỏi 8.67 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19131098 Nguyễn Trần Thanh Nguyên 19131TI 191311A Giỏi 8.25 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
19131063 Vũ Cẩm Hương 19131TI 191311B Giỏi 8.41 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19131085 Phạm Hoàng Mai 19131TI 191311B Giỏi 8.13 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19131111 Hà Thị Thu Phương 19131TI 191311B Giỏi 8.37 Tốt 86 Khá 4,500,000
19131051 Đinh Thị Phương Hiền 19131BE 191312A Giỏi 8.27 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
19131062 Võ Ngọc Quỳnh Hương 19131BE 191312A Giỏi 8.34 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19131118 Trần Ngô Phúc Sơn 19131BE 191312A Giỏi 8.22 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
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19131010 Nguyễn Ngọc Như Uyên 19131BE 191312B Giỏi 8.36 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
19131054 Võ Thị Hồng Hoa 19131BE 191312B Giỏi 8.47 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19131064 Nguyễn Đặng Bảo Kha 19131BE 191312B Giỏi 8.23 Tốt 85 Khá 4,500,000
19131124 Lâm Ngọc Phương Thanh 19131BE 191312B Giỏi 8.0 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19950001 Châu Ngọc Minh 19950 19950 Giỏi 8.73 Tốt 87 Khá 4,500,000
19950002 Hoàng Thị Phụng 19950 19950 Giỏi 8.16 Xuất sắc 93 Giỏi 5,500,000


